
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐỀ NGHỊ TẶNG QUÀ
UBND TỈNH DỊP KỶ NIỆM 20 CHIA TÁCH THÀNH LẬP TỈNH (01/01/2004-01/01/2024)

(Kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày        /12/2023 của UBND thành phố)

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ ĐỐI TƯỢNG
MỨC
QUÀ

TẶNG

GHI
CHÚ

1 Bàn Quốc Bảo Phường Đoàn Kết Người hoạt động cách mạng trước
ngày 01/01/1945 (LTCM)

2 Nguyễn Văn Vê Phường Đông Phong Người hoạt động kháng chiến bị
địch bắt tù đày

3 Lò Thị Lơ Xã San Thàng Vợ liệt sĩ Dì A Xiếng

4 Dương Thị Sin Phường Tân Phong Mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

5 Đinh Thị Huê Phường Tân Phong Vợ liệt sĩ Trần Thái Khoan

6 Vũ Thị Minh Phường Tân Phong Con liệt sĩ Vũ Xuân Nến

7 Trần Thị Thanh Thủy Phường Quyết Tiến Vợ liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

8 Đào Thị Hải Phường Đoàn Kết Vợ liệt sĩ Bùi Tiến Trí

9 Hoàng Thị Nhường Phường Đông Phong Mẹ liệt sĩ Nguyễn Bá Thời

10 Hù Thị Sắng Phường Quyết Thắng Mẹ liệt sĩ Nùng Văn Dính

11 Nguyễn Tiến Lâm Xã San Thàng Thương binh

12 Đỗ Văn Huận Phường Quyết Tiến Thương binh

13 Đỗ Thị Nhiệm Phường Quyết Tiến Thương binh

14 Nguyễn Ngọc Loan Phường Tân Phong Thương binh

15 Ngô Long Uẩn Phường Tân Phong Thương binh

16 Nguyễn Khắc Long Phường Tân Phong Thương binh

17 Trần Ngọc Vo Phường Tân Phong Thương binh

18 Mai Ngọc Châu Phường Tân Phong Thương binh

19 Phạm Văn Tập Phường Tân Phong Thương binh

20 Nguyễn Đức Sơn Phường Quyết Thắng Thương binh

21 Đỗ Thanh Hiến Phường Đoàn Kết Thương binh
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22 Vũ Đức Khôi Phường Đoàn Kết Thương binh

23 Nguyễn Văn Dương Phường Đoàn Kết Thương binh

24 Giàng A Sang Phường Đoàn Kết Thương binh

25 Nguyễn Văn Bẩy Phường Đông Phong Thương binh

26 Bùi Văn Kháng Phường Đông Phong Thương binh

27 Tô Thị Cẩm Liên Phường Đông Phong Thương binh

28 Lê Thành Biên Phường Đông Phong Thương binh

29 Phạm Xuân Kim Phường Đông Phong Thương binh

30 Phạm Thị Hòa Phường Đông Phong Thương binh

31 Nguyễn Cảnh Nguyên Phường Đông Phong Thương binh

32 Nguyễn Văn Bạch Xã San Thàng Bệnh binh

33 Đỗ Tiến Lực Xã San Thàng Bệnh binh

34 Nguyễn Hữu Đạo Phường Đông Phong Bệnh binh

35 Lê Tài Khuyến Phường Đoàn Kết Bệnh binh

36 Phạm Quốc Việt Phường Đoàn Kết Bệnh binh

37 Trần Công Hừu Phường Đoàn Kết Bệnh binh

38 Nguyễn Hùng Khoáng Phường Đoàn Kết Bệnh binh

39 Hà Đăng Khoa Phường Đoàn Kết Bệnh binh

40 Hà Công Chức Phường Quyết Tiến Bệnh binh

41 Vũ Đăng Mạc Phường Quyết Tiến Bệnh binh

42 Đặng Xuân Liệu Phường Tân Phong Bệnh binh

43 Nguyễn Xuân Mai Phường Tân Phong Bệnh binh

44 Nguyễn Tiến Thụ Phường Tân Phong Bệnh binh

45 Vũ Duy Tạo Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

46 Phạm Hải Học Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học
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47 Mai Thanh Hải Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

48 Phạm Ngọc Liễn Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

49 Đào Minh Nam Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

50 Lê Xuân Thái Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

51 Trương Công Khánh Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

52 Nguyễn Thanh Bình Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

53 Nguyễn Đình Cường Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

54 Phạm Xuân Diệu Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

55 Vũ Khắc Lực Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

56 Nguyễn Quang Hoãn Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

57 Nguyễn Như Thống Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

58 Nguyễn Văn Đối Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

59 Nguyễn Đức Chiều Phường Đoàn Kết Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

60 Phạm Minh Phương Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

61 Mai Văn Quy Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

62 Đào Mạnh An Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

63 Bùi Văn Nhen (Nhem) Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

64 Hoàng Văn Giáp Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

65 Nguyễn Duyên Tuyên Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

66 Đinh Khắc Dỵ Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

67 Vũ Đình Thi Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

68 Bùi Văn Bé Phường Quyết Tiến Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

69 Nguyễn Văn Hiền Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

70 Lê Đức Kê Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

71 Bùi Quang Phẩm Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học
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72 Bùi Văn Bun Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

73 Đinh Văn Duyên Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

74 Mai Văn Hòa Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

75 Nguyễn Thanh Luyến Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

76 Bùi Văn Cun Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

77 Phạm Văn Chì Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

78 Lại Văn Thử Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

79 Quách Tiến Thơn Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

80 Bùi Văn Chẩm Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

81 Nguyễn Hữu Chỉnh Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

82 Lê Xuân Phùng Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

83 Nguyễn Khắc Huần Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

84 Cao Hữu Dũng Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

85 Ngô Đăng Hậu Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

86 Nguyễn Văn Hoàn Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

87 Hà Công Dân Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

88 Nguyễn Văn Ngọ Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

89 Nguyễn Thanh Đàm Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

90 Lại Tiến Bất Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

91 Phạm Hữu Khải Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

92 Trần Văn Tĩnh Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

93 Vũ Văn Huế Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

94 Bùi Văn Dịm Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

95 Trần Văn Bình Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

96 Đào Đăng Dân Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học
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97 Hà Thị Phương Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

98 Hoàng Thị Tâm Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

99 Nguyễn Bá Chiêm Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

100 Trần Hữu Cộng Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

101 Vũ Xuân Hồng Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

102 Đỗ Chương Tuần Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

103 Phạm Thị Lan Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

104 Hoàng Thị Tép Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

105 Trần Ngọc Cư Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

106 Trương Đức Cán Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

107 Mai Huy Long Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

108 Đào Trọng Bình Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

109 Đặng Khắc Nông Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

110 Trần Văn Phú Phường Tân Phong Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

111 Phạm Quang Đán Phường Quyết Thắng Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

112 Nguyễn Thế Nhuận Phường Quyết Thắng Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

113 Vũ Thanh Mai Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

114 Nguyễn Xuân Bình Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

115 Đôc Xuân Tự Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

116 Nguyễn Văn Cấn Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

117 Trần Như  Đào Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

118 Lê Thành Hương Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

119 Nguyễn Đức Thiều Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

120 Nguyễn Xuân Khoát Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

121 Nguyễn Xuân Vy Phường Đông Phong
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học
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122 Trần Mạnh Lơm Xã San Thàng
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

123 Trần Văn Thành Xã San Thàng
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

124 Nguyễn Duy Chúc Xã San Thàng
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

125 Vũ Huy Hoàng Xã San Thàng
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

126 Hoàng Xuân Sinh Xã San Thàng
Người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học

127 Cao Ngọc Kết Phường Đông Phong Tuất Thương binh (TB Phàng Nải
Mình)

128 Lê Thị Vinh Xã San Thàng Tuất Thương binh (TB Giàng Páo
Giang)

129 Hoàng Thị Phượng Phường Đông Phong Tuất Bệnh binh (BB Nguyễn Văn
Thắng)

130 Vũ Thị Duyên Phường Đông Phong Tuất Bệnh binh (BB Hoàng Mậu
Trinh)

131 Lê Thị Bạch Ngọc Phường Đoàn Kết Tuất Bệnh binh (BB Trần Huy Lễ)

132 Nguyễn Thị Dịu Phường Đoàn Kết Tuất Bệnh binh (BB Nguyễn Văn
Nhân)

133 Lưu Thị Thuấn Phường Đoàn Kết Tuất Bệnh binh (BB Trịnh Xuân
Chức)

134 Phạm Thị Đa Phường Đoàn Kết Tuất chất độc hóa học (HH
Nguyễn Văn Thành)

135 Giang Hồng Phú Phường Đông Phong Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (Giang Đắc Thế)

136 Hoàng Mạnh Toàn Phường Đông Phong Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (………..)

137 Lê Thành Sơn Phường Đông Phong Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (Lê Thành Biên)

138 Nguyễn Thị Huệ Phường Đông Phong Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (Nguyễn Văn Phòng)

139 Nguyễn Thị Duyên Phường Đông Phong Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (Nguyễn Văn Phòng)

140 Nguyễn Văn Bằng Phường Tân Phong Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (Nguyễn Văn Hiền)

141 Đinh Thị Thu Thảo Phường Tân Phong Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (Đinh Văn Duyên)

142 Mai Tố Uyên Phường Tân Phong Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (Mai Huy Long)

143 Phạm Hoàng Hiệp Phường Quyết Thắng Con đẻ người HĐKC bị nhiễm
CĐHH (Phạm Văn Hà)

Tổng: 143 suất
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